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DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 1

KHOA  GD TC

Năm học 2012 - 2013

Kèm theo Quyết định

số         /QĐ-ĐHSP

ngày       tháng     

năm 2013

ST

T

Họ và

tên

MS

SV

Đ

T

B

C

H

T

ĐR

L

Mứ

c

học 

bổn

g

Số

tiền

1 Kh

ươn

g V

ăn

Ch

ưởn

g

K3

5.9

03.

009

9.

30

95 630

,00

0

3,1

50,

000

2 Nguyễ

n Thị

Ng

hĩa

K3

5.9

03.

056

9.

10

95 630

,00

0

3,1

50,

000

3 Cao

Thanh

Ph

on

g

K3

5.9

03.

065

9.

30

95 630

,00

0

3,1

50,

000

4 Lê Thị

Mỹ

Du

ng

K3

5.9

03.

011

9.

20

98 630

,00

0

3,1

50,

000

5 Nguyễ

n Thị

HảiK3

5.9

03.

027

9.

15

90 630

,00

0

3,1

50,

000

6 Đỗ

Thị Ái

Ly K3

5.9

03.

051

9.

15

90 630

,00

0

3,1

50,

000

7 Phạm

Thị

Hà K3

5.9

03.

025

9.

15

95 630

,00

0

3,1

50,

000

8 Nguyễ

n Văn

HảiK3

5.9

03.

026

9.

15

100 630

,00

0

3,1

50,

000

9 Lê

Đoàn

Quốc

Hư

ng

K3

5.9

03.

9.

00

100 630

,00

0

3,1

50,

000
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035

10 Nguyễ

n

Xuân

Th

ành

K3

5.9

03.

087

9.

20

100 630

,00

0

3,1

50,

000

11 Lê ThịThiK3

5.9

03.

089

9.

25

95 630

,00

0

3,1

50,

000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

